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[bookmark: _Hlk155267165]                      CHỦ ĐỀ NHÁNH:  Bé biết nhiều loại rau ăn lá
                               Thực hiện tuần 1:Từ ngày  06/1 – 10/1/2025
	      Thứ 
 HĐ
	Thứ 2

	thứ 3

	thứ 4

	thứ 5

	thứ 6


	Đón trẻ 
Chơi tự chọn,TDS
Điểm danh
Trò chuyện
	- Đón trẻ - Cô  đi trước 15  phút mở cửa thông thoáng , quét dọn nhóm 
  với  thái độ niềm nở ân cần, cô cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích .
- Thể dục sáng : Tập với bài màu hoa”
- Điểm danh , Báo ăn.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau 

	
Chơi tập có chủ định
	 LVPTNT
NBTN
Rau cải-Rau muống

	  LVPTTC
    PTVĐ:
Bò chui qua cổng
TC:  Cắp cua bỏ giỏ

	LVPTTM: Tô màu rau bắp cải (Mẫu)S

	LVPTNN
Thơ: Cây bắp cải 
	LVPTTCXH & TM: DH:  NDTT:Cây bắp cải
NDKH:TC: Tai ai tinh

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: - Bế em , cho em ăn,ru em ngủ
- Góc vận động: Chơi với xe đẩy, kéo cưa lừa xẻ, chơi với vòng, bóng, xắc xô.
- Góc nghệ thuật: Nặn , Tô màu tranh các loại rau ăn lá.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi lồng hộp, Chơi Trò chơi ghép hình với bóng, Xâu vòng hoa lá,….. Xem tranh ảnh về các loại rau ăn lá

	
Dạo chơi ngoài trời

	QSCMĐ: * Quan sát: rau khoai , rau cải, rau ngót, rau muống, rau cải cúc
* TCVĐ: Gà trong vườn rau, Thi ai nhanh 
* Chơi tự do: Chơi với nguyên vật liệu, chơi với đồ chơi ngoài trời...

	Ăn, ngủ
	Cô cho trẻ rửa tay,rửa mặt rồi lấy ghế ngồi vào bàn ăn cơm. Cô nhắc trẻ mời cô,mời bạn ăn cơm.
Cô nhắc trẻ ăn xong uống nước, đi vệ sinh, lấy gối đi ngủ. 

	Chơi tập buổi chiều
	  PBTCM
TCVĐ
Gà trong vườn rau 
	1.Củng cố kiến thức cũ: NBTN: Rau cải-Rau muống
2.Chơi tự chọn

	Rau cải-Rau muống
	

	Cho trẻ đọc bài đồng giao
Con sên 
	1.LQBM
BH: Cây bắp cải
2.Chơi với đồ chơi trên sân trường

	1.VSĐDĐC
VS nhóm lớp
2.Nêu gương cuối tuần
3.Trả trẻ
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CHỦ ĐỀ NHÁNH:BÉ VUI ĐÓN TẾT
(Thời gian thực hiện từ ngày 13/1 - 1/2/2025)
	TT
Nội dung
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6

	


Đón trẻ
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
 - Trò chuyện với trẻ về các loại quả.
- Thể dục sáng: Tập bài: “ tập với bài màu hoa ”.
- Điểm danh: Cô cho trẻ gắn ảnh bảng điểm danh, cô chấm vào sổ

	
Chơi tập có chủ định
	LVPTNT
NBPB
Đề tài : 
Bánh chưng, bánh tét

	LVPTTC
PTVĐ
- VĐCB : Bò thẳng hướng theo đường hẹp
- TCVĐ: Lăn bóng 
	LVPTTM
Tạo hình
Tô màu bánh chưng ( Mẫu)


	LVPTNN
Thơ: Cây Đào 
	LVPTTCXH & TM:
Dh: Sắp đến tết rồi
TC: Thi ai nhanh



	
Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: - Bế em ,tắm cho em bé , khám bệnh cặp nhiệt kế 
- Góc vận động: Chơi với xe đẩy, kéo cưa lừa xẻ, chơi với vòng, bóng, xắc xô.
- Góc nghệ thuật:+ Tô màu tranh bánh chưng, bánh tét,tô màu hoa ….
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với khối hộp ; Xâu vòng hoa lá, câu cá, gắp đúng hạt thả hộp đúng màu, bàn quay kỳ diệu… Xem tranh ảnh về cảnh tết.

	Dạo chơi ngoài Trời 
	- HĐCMĐ: quan sát 
 Cây đào,cây quất, dạo chơi ngoài trời…
TCVĐ :Cây cao cỏ thấp .Ai nhanh hơn 
- Chơi tự do: Trẻ chơi với các nguyên vật liệu trên sân trường

	 Ăn – Ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết lấy chăn gối , cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ

	
Chơi tập buổi chiều
	1. Hướng dẫn trò chơi mới: “Cây cao cỏ ấp”
2. Chơi tự chọn ở các góc

	1. Củng cố kiến thức cũ. NBPB: bánh chưng bánh tét
2. Chơi ở khu trải nghiệm
	1.LQBM:
Bài thơ: Cây đào
2. Chơi tự chọn ở các góc

	Cho trẻ chơi ở góc vận động , góc thao tác vai 
	
1.VSĐDĐC
VS nhóm lớp
2.Nêu gương cuối tuần
3.Trả trẻ
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CHỦ ĐỀ NHÁNH: MÙA XUÂN CỦA BÉ
 (Thời gian thực hiện từ ngày 03/02- 07/2/2025
	TT
Nội dung
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6

	
   Đón Trẻ
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về các loại quả.
- Thể dục sáng: Tập bài: “ Màu hoa”.
- Điểm danh: Cô gọi tên trẻ đứng dậy dạ cô

	


Chơi tập có chủ định
	LVPTNT
NBTN
Hoa  đào -Hoa mai 
	LVPTTC
PTVĐ
- VĐCB : 
Bước lên xuống bậc có vịn 
TCVĐ: Hái Quả
	LVPTTM
Tạo Hình
Vẽ mưa xuân( Mẫu)


	LVPTNN
Thơ : 
Mưa xuân 
	LVPTTC-KNXH,TM
DH:NDTT: Bé Và hoa
TCAN:NDKHVũ điệu hoá đá

	

Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai:  Nấu ăn, Bế em  , Cho em ăn ru em ngủ 
- Góc vận động: Chơi với xe đẩy, kéo cưa lừa xẻ, chơi với vòng, bóng, xắc xô.
- Góc nghệ thuật:+ Tô màu tranh ảnh về mùa xuân,nặn hát múa bài hát về chủ đề….
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với khối hộp ;Xâu vòng hoa lá, câu cá, gắp đúng hạt thả hộp đúng màu, bàn quay kì diệu…

	Dạo chơi ngoài trời
	- QSCMĐ: quan sát rau mồng tơi, hoa cúc, hoa mười giờ, thời tiết, hoa giấy
TCVĐ : Về đúng nhà ,dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do:Trẻ chơi với các nguyên vật liệu trên sân trường

	
Ăn, ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết lấy chăn gối ,cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ

	

Chơi tập buổi chiều
	1. Hướng dẫn trò chơi mới: “Về đúng nhà ” 
2. Chơi tự chọn ở các góc

	1.CCKTC: Ôn NBTN: Hoa đào- hoa mai
2. Chơi ở vườn cổ tích

	Thơ: Mưa Xuân
[bookmark: _GoBack]2. Chơi với khu trải nghiệm
	1.LQBM: 
Bé và hoa
2.Chơi đồ chơi ngoài sân trường
	1.Vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh môi trường
2. Nêu gương cuối tuần
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CHỦ ĐỀ NHÁNH
Bé biết nhiều  loại rau ăn củ
(Thực hiện 1 tuần  từ ngày:  10/2  -14/2/2025 ) 

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - ĐD-TC- TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng với bài: Gieo hạt

	

Chơi tập có chủ đích

	LVPT thề chất:
 - VĐCB:   
Chạy theo hướng thẳng.

	LVPTNT
NBTN
 Củ xu hào , củ cà rốt 

	LVPTNN 
Văn học
Chuyện
Thỏ con ăn gì.

	LVPTTCXH
   HĐVĐV
Tạo hình 
Tô màu củ cà  rốt 
	LVPT TCXH
Âm nhạc
- NH(NDKH):
Lý cây xanh.
- DVĐ(NDTT): 
Cây bắp cải.


	
Dạo chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích:  Dạo chơi sân trường, quan sát thiên nhiên, Quan sát cây rau cải, cây xà lách, cây xu hào, cây bắp cải, cây rau muống, cây rau khoai, cây rau ngót, cây mùng.
- Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau , cắp cua bỏ giỏ ...
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi,các nguyên vật liệu cho trẻ chơi.

	
Hoạt động góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng lá. Xếp hàng rào vườn rau.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, tô màu hoa, nặn các  lá.
- Góc sách chuyện: Xem tranh sách về các loại rau, quả, hoa, chú bộ đội.

	

Chơi tập buổi chiều
	HDTCM
Cắp hạt bỏ dỏ.

	CCKTC 
1.NBTN
 Củ xu hào , củ cà rốt 
2.Chơi tự chọn 
	Sinh hoạt chuyên môn 
	LQBM
Âm nhạc
- DVĐ(TT): 
Cây bắp cải.

	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần
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CHỦ ĐỀ NHÁNH
Bé với một số loại rau ăn quả
Thực hiện 1 tuần từ ngày (17/2 đến ngày 21/2/2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - ĐD-TC- TDS
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng với bài: Gieo hạt

	

Chơi tập có chủ đích

	LVPTNT
NBTN
Trò chuyện UNÍT Về các loại quả 
	LVPT thề chất:
 - VĐCB:   
 Tung bóng qua dây TCVĐ: Nu na nu nống
	LVPTTCXH
HĐVĐV
Xâu vòng hoa và lá (Mẫu)

	LVPTNN 
Văn học
Thơ: Cây dây leo. 
	LVPT TCXH
Âm nhạc
- DH (TT): Quả
- NH(KH): Hoa kết trái

	
Dạo chơi ngoài trời
	
- Quan sát có mục đích:  Dạo chơi sân trường, quan sát thiên nhiên, Quan sát cây rau cải, cây xà lách, cây xu hào, cây bắp cải, cây rau muống, cây rau khoai, cây rau ngót, cây mùng.
- Trò chơi vận động: Thỏ con, gieo hạt.....
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số đồ chơi,các nguyên vật liệu cho trẻ chơi.


	
Hoạt động góc
	
- Góc thao tác vai: Bế em, cho em bé ăn, ru em bé ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bằng lá. Xếp hàng rào vườn rau.
- Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề, tô màu hoa, nặn các  lá.
- Góc sách chuyện: Xem tranh sách về các loại rau, quả, hoa, chú bộ đội.


	
Chơi tập buổi chiều
	HDTCM
TCVĐ
Thỏ con 
	1.CCKTC
NBTN
Quả bầu, quả bí
-Chơi tự chọn

	- Thực hiện vở toán(Trang 5).
- Chơi tự chọn 

	 LQBM
Âm nhạc 
Quả
- Chơi tự chọn 

	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần


































































































































